PHỤ LỤC B

CÁC MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT, BÁO CÁO TIẾN ĐỘ, BIÊN BẢN, KẾ HOẠCH TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM, KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA, TRUY TỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

	Mẫu số
	Loại báo cáo, đề xuất, biên bản, kế hoạch

	01/VKSTC
	Báo cáo việc thụ lý kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

	02/VKSTC
	Báo cáo đề xuất việc giải quyết tin báo

	03/VKSTC
	Báo cáo đề xuất Phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

	04/VKSTC
	Báo cáo đề xuất gia hạn tạm giữ

	05/VKSTC
	Báo cáo án mới khởi tố

	06/VKSTC
	Báo cáo đề xuất việc phê chuẩn (hoặc hủy bỏ) quyết định khởi tố bị can

	07/VKSTC
	Báo cáo đề xuất áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn; biện pháp điều tra đặc biệt

	08/VKSTC
	Báo cáo đề xuất gia hạn thời hạn điều tra, gia hạn thời hạn tạm giam

	09/VKSTC
	Báo cáo đề xuất về việc thay đổi tội danh; khởi tố bổ sung tội danh; khởi tố thêm bị can

	10/VKSTC
	Báo cáo tiến độ điều tra vụ án

	11/VKSTC
	Báo cáo đề xuất áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn truy tố hoặc gia hạn thời hạn quyết định truy tố 

	12/VKSTC
	Báo cáo đề xuất giải quyết trong giai đoạn truy tố

	13/VKSTC
	Biên bản họp đánh giá tài liệu, chứng cứ trước khi ra Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

	14/VKSTC
	Biên bản họp đánh giá tài liệu, chứng cứ trước khi Kết thúc điều tra hoặc ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can

	15/VKSTC
	Kế hoạch thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra

	16/VKSTC
	Thông báo về việc sắp hết thời hạn điều tra vụ án hình sự

	17/VKSTC
	Thông báo về việc sắp hết thời hạn tạm giam để điều tra


                                                                                               Mẫu số 01/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số      /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND .........

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO VIỆC THỤ LÝ KIỂM SÁT 

ĐỐI VỚI TIN BÁO, TỐ GIÁC, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

(dùng trong tin báo mới thụ lý; tin báo phục hồi kiểm tra, xác minh)

Kính gửi: ………………………………………………………….

- Tên tôi là: ................................................... Chức danh: ......................................
(nếu có nhiều KSV cùng thụ lý thì ghi KSV thụ lý chính lên đầu và lần lượt các KSV thụ lý vụ việc)

- Giúp việc có đồng chí: ........................................................................................

Được phân công thụ lý THQCT, KS đối với:

- Tin báo (hoặc Tố giác, kiến nghị khởi tố):……………………………………
- Nguồn tố giác, tin báo: ..........................................................................................
- Cơ quan thụ lý: …………………………………………………………….

- QĐ phân công Phó Thủ trưởng CQĐT, Điều tra viên thụ lý tin báo:…………
- Ngày VKS nhận hồ sơ: ………………………………………………………
Nội dung 

1. Tóm tắt nội dung tin báo

2. Quá trình giải quyết

3. Đề xuất của KSV thụ lý. 

4. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu củabáo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Tóm tắt nội dung tin báo (tin báo xuất phát từ nguồn thông tin nào? thời gian, không gian, địa điểm xảy ra? người bị tình nghi thực hiện hành vi theo đơn tố giác, tin báo hoặc kiến nghị khởi tố; diễn biến việc thực hiện hành vi; hậu quả; điều luật mà hành vi mô tả trong tin báo có dấu hiệu vi phạm; căn cứ phục hồi việc kiểm tra, xác minh tin báo).

2. Quá trình giải quyết ghi: Ngày tiếp nhận, ngày phân công, sơ bộ kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu, ý kiến của CQĐT, ý kiến khác (nếu có),…
3. Nhận xét, đề xuất ghi: Nhận xét về tính chất, đặc điểm của vụ việc; Những nội dung cần yêu cầu kiểm tra, xác minh làm rõ (nêu cụ thể từng nội dung); những vấn đề cần lưu ý trong quá trình kiểm sát việc giải quyết.

4. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao). 
                                                                              Mẫu số 02/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số      /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND .....

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT VIỆC GIẢI QUYẾT TIN BÁO

(Dùng trong trường hợp gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh tin báo; đường lối giải quyết trước khi ra Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự; việc kiểm sát Quyết định tạm đình chỉ; kiểm sát Quyết định không khởi tố vụ án hình sự)

Kính gửi: ………………………………………………………….

- Tên tôi là: ................................................... Chức danh: .......................................
- Giúp việc có đồng chí: ........................................................................................

Được phân công thụ lý THQCT, KS đối với:

- Tin báo (hoặc Tố giác):………………………………………………………….
- Tiếp nhận, thụ lý ngày: ........................................................................................
- Cơ quan thụ lý: …………………………………………………………….........
- Ngày VKS nhận hồ sơ: ………………………………………………………
Nội dung 

1. Tóm tắt nội dung vụ việc (vì đã qua quá trình giải quyết nên tóm tắt nội dung vụ việc trên cơ cở kết quả kiểm tra, xác minh).

2. Quá trình giải quyết (Những việc đã làm cụ thể của KSV, kết quả)

3. Nhận xét, đề xuất của KSV.

4. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị.


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu của báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Nội dung này đã nêu ở báo cáo thụ lý M01, nên phần này cần nêu tóm tắt nội dung vụ việc trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm tra, xác minh. 

2.Quá trình giải quyết: Có thể nêu từ đầu hoặc nêu quá trình giải quyết tiếp theo sau phần BC mẫu 01 (ghi rõ số, ngày tháng QĐ cơ quan điều tra phân công, VKSND phân công; kết thúc xác minh, QĐ khởi tố, không khởi tố,…), có thể nêu những hoạt động cụ thể của KSV. 

3. Nhận xét, đánh giá đề xuất của KSV: Cần nêu rõ các vấn đề mà CQĐT đề nghị (ghi rõ quan điểm và đề nghị với Lãnh đạo đơn vị). Đồng thời  nêu rõ các tình tiết thuộc chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội, căn cứ áp dụng, trên cơ sở đó đề xuất hướng giải quyết.

4. Trong trường hợp VKS trực tiếp tiến hành kiểm tra, xác minh thì KSV báo cáo rõ lý do? Kế hoạch tiến hành kiểm tra, xác minh để Lãnh đạo đơn vị duyệt.
5. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao) 
                                                                                                                          Mẫu số 03/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số     /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND .....

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Kính gửi: ……………………………………………………………………...

Tôi:………………………………...chức danh:…………………………………

Được phân công nghiên cứu hồ sơ bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Đối với: ……………………………………….năm sinh……………………......

Quê quán: ..............................................................................................................

Nơi thường trú: ………………………………………………………………......

Tiền án, tiền sự: .....................................................................................................

Nội dung 

1. Nội dung vụ việc

2. Đề nghị của CQĐT

3. Nhận xét, đề xuất của KSV

4. Những vấn đề cần yêu cầu làm rõ

5. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu của báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Nêu hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng bị giữ trong trường hợp khẩn cấp? những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được để xác định hành vi của đối tượng bị giữ trong trường hợp khẩn cấp?

2. Đề nghị của CQĐT, thể hiện tại văn bản nào?

3. Nhận xét, đề xuất của KSV: cần đánh giá về thủ tục tiến hành việc bắt, giữ khẩn cấp: có đảm bảo đúng quy định của tố tụng hình sự không? Có căn cứ để phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của cơ quan điều tra không? Hành vi gì và theo quy định nào của BLTTHS? Nếu từ chối phê chuẩn thì nêu rõ lý do.

4. Đề xuất những vấn đề yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ sau khi bắt đối tượng.

5. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao).
                                                                                                 Mẫu số 04/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số      /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND ......

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT GIA HẠN TẠM GIỮ

(Lần thứ….……..)

Kính gửi: ………………………………………………………………

Tôi:………………………………...chức danh:…………………………………

Được phân công nghiên cứu hồ sơ đề nghị gia hạn tạm giữ.

Đối với: ……………………………………….năm sinh…………………….......
Quê quán: ...............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………........
Tiền án, tiền sự : .....................................................................................................

Bị tạm giữ kể từ ..... giờ, ngày ...... tháng ..... năm ......

Cơ quan ra Quyết định tạm giữ : ............................................................................

Bị bắt trong trường hợp (khẩn cấp, quả tang, đầu thú, tự thú, truy nã): ..................

Nội dung

1. Tóm tắt nội dung vụ việc

2. Đề nghị của CQĐT

3. Nhận xét, đề xuất của KSV

4. Những vấn đề cần yêu cầu làm rõ trong thời gian gia hạn

5. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu của báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Nêu tóm tắt hành vi vi phạm pháp luật của người bị tạm giữ? những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được để xác định hành vi của người bị tạm giữ (có thể nêu nội dung đã được thể hiện ở trong báo cáo, phiếu đề xuất ngày, tháng, năm nào và có bổ sung gì mới)

2. Đề nghị của cơ quan điều tra (thể hiện tại văn bản nào)?

3. Nhận xét, đề xuất của Kiểm sát viên: Có cần thiết phải gia hạn tạm giữ không? kể từ ngày nào đến ngày nào? Nếu từ chối gia hạn tạm giữ thì nêu rõ lý do.

4. Những vấn đề yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trong thời gian gia hạn để ra quyết định xử lý tiếp theo. 

5. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao) 
Lưu ý: Nếu gia hạn tạm giữ lần 2 thì đề xuất tiếp và bổ sung những vấn đề mới phát sinh sau gia hạn tạm giữ lần 1, quan điểm của KSV, Lãnh đạo.
                                                                                            Mẫu số 05/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số    /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND .........

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO ÁN MỚI KHỞI TỐ

(Dùng trong trường hợp vụ án mới có QĐ khởi tố vụ án, 

chưa có QĐ khởi tố bị can)

Kính gửi: ………………………………………………………….

- Tên tôi là: ................................................... Chức danh: ......................................
- Giúp việc có đồng chí: ........................................................................................

Được phân công thụ lý THQCT, KS đối với:

- Vụ án: ……………………………………………………………………….

- Ngày khởi tố vụ án: ........................................................................................

- Cơ quan khởi tố: …………………………………………………………….

- QĐ phân công Phó Thủ trưởng CQĐT, Điều tra viên thụ lý vụ án:…………
- Ngày VKS nhận hồ sơ: ………………………………………………………
Nội dung

1. Nội dung vụ án

2. Đề xuất của KSV

3. Những vấn đề cần yêu cầu điều tra làm rõ

4. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu của báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Nội dung vụ án ( vụ án được phát hiện từ nguồn thông tin nào? thời gian, không gian, địa điểm xảy ra tội phạm? người bị tình nghi thực hiện hành vi phạm tội; diễn biến việc thực hiện hành vi phạm tội). 

2. Nhận xét, đánh giá của KSV thụ lý về tính hợp pháp, thủ tục tố tụng, căn cứ của việc khởi tố vụ án:
3. Những nội dung cần yêu cầu điều tra làm rõ ( nêu cụ thể từng nội dung)

4. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao).
                                                                                             Mẫu số 06/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số      /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND ...........

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Về việc phê chuẩn (hoặc hủy bỏ) quyết định khởi tố bị can

 Kính gửi: …………………………………………………………………

Tôi: ……………………………………………..chức danh:…………...............

Được phân công THQCT & KSĐT vụ án:........................................................

- Ngày khởi tố vụ án: ........................................................................................

- Cơ quan khởi tố: …………………………………………………………….

- Ngày phục hồi điều tra ( nếu có).....................................................................

- Số bị can khởi tố:……………......., về tội: ..........................................................

            Trong đó: + Số bị can VKS đã phê chuẩn:…………………

                             + Số bị can có tạm giam:………………………..

Nội dung

1. Nội dung vụ án (đầy đủ)

2. Đánh giá chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội

3. Đề nghị của CQĐT

4. Nhận xét, đề xuất của KSV

5. Những vấn đề tiếp tục yêu cầu điều tra (nếu có)

6. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu của báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Nêu hành vi phạm tội của bị can ( hoặc từng bị can) cần đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố.

2. Nêu tóm tắt những tài liệu chứng cứ đã thu thập được làm căn cứ để khởi tố bị can ( hoặc từng bị can), bao gồm cả chứng cứ gỡ tội, chứng cứ buộc tội. Nhận xét hành vi của bị can ( hoặc từng bị can) phạm tội gì? điều luật nào? Trích ghi lời khai của nhân chứng, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có); KSV đã tiến hành các thủ tục gì đối với vụ án (VD: hỏi cung, ghi lời khai, kiểm sát khám nghiện hiện trường, tử thi, đối chất, nhận dạng, khám xét...)

3. Đề nghị của cơ quan điều tra (thể hiện tại văn bản nào)?

4. Nhận xét, đề xuất cụ thể của KSV: Có căn cứ để phê chuẩn quyết định khởi tố bị can chưa? hay cần phải điều tra làm rõ thêm vấn đề gì? nếu từ chối phê chuẩn quyết định khởi tố thì nêu rõ lý do?

5. Những vấn đề cần tiếp tục yêu cầu CQĐT làm rõ trong quá trình điều tra (nếu đồng ý phê chuẩn hoặc từ chối phê chuẩn).

6. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao).
*Ghi chú: Nếu cùng với đề xuất phê chuẩn quyết định khởi tố bị can có việc phê chuẩn lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam thì báo cáo thêm nội dung ở Mẫu số 07/VKSTC
                                                                                             Mẫu số 07/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số    /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND ......

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

Áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn; 

biện pháp điều tra đặc biệt và việc phê chuẩn, không phê chuẩn các hoạt động điều tra khác cần sự phê chuẩn của VKS.


Kính gửi: ............................................................................................
Tôi: ……………………………………………..chức danh:…………...............

Được phân công THQCT & KSĐT vụ án:........................................................

- Có bị can chính là: ………………………………...………………………...

- Về hành vi: ........................................................................................................

- Ngày khởi tố vụ án: ........................................................................................

- Ngày phục hồi điều tra( nếu có) :............................................................
- Số bị can khởi tố:……………., trong đó số bị can tạm giam:……………..

- Ngày phân công.....................................................................................
Nội dung

1. Tóm tắt nội dung vụ án

2. Đề nghị của CQĐT

3. Nhận xét, đề xuất của KSV

4. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu của báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Tóm tắt nội dung vụ án và hành vi phạm tội của bị can ( hoặc từng bị can) đang xem xét đề nghị thay đổi biện pháp tạm giam sang biện pháp ngăn chặn khác (hoặc ngược lại) hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn; biện pháp điều tra đặc biệt. Ghi rõ hành vi phạm tội của bị can (hoặc từng bị can) phạm vào loại tội gì (ít nghiêm trọng, nghiệm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng), theo điều khoản nào của BLHS (có thể nêu nội dung đã được thể hiện ở trong báo cáo, phiếu đề xuất ngày, tháng, năm nào và có bổ sung gì mới).

2. Đề nghị của cơ quan điều tra, thể hiện tại văn bản nào?

3. Nhận xét, đề xuất của KSV cần làm rõ: Lý do vì sao phải áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với bị can ( hoặc từng bị can); biện pháp điều tra đặc biệt và các hoạt động điều tra khác cần sự phê chuẩn của VKS. Biện pháp ngăn chặn hiện đang áp dụng là BPNC gì ? đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đó kể từ ngày nào ? nay thay đổi sang biện pháp ngăn chặn nào ? Trường hợp từ chối đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn, biện pháp điều tra đặc biệt của CQĐT thì nêu rõ lý do?.

4. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao).
                                                                                               Mẫu số 08/VKSTC
Ban hành kèm theo QĐ số     /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND ....

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

Gia hạn thời hạn điều tra, gia hạn thời hạn tạm giam

(Lần thứ….……..)


Kính gửi: …………………………………………………………….

Tôi: ……………………………………………..chức danh:…………...............

Được phân công THQCT & KSĐT vụ án:........................................................

- Có bị can chính là: ………………………………...………………………...

- Ngày khởi tố vụ án: ........................................................................................

- Ngày phục hồi điều tra( nếu có) :............................................................
- Số bị can khởi tố:……………., trong đó số bị can tạm giam:……………..

- KSV kiểm sát ĐT vụ án :....................................................................

- Ngày phân công.....................................................................................
Nội dung 

1. Tóm tắt nội dung vụ án

2. Đề nghị của CQĐT

3. Nhận xét, đề xuất của KSV

4. Những vấn đề cần yêu cầu điều tra trong thời gian gia hạn (nếu có)

5. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị.


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu của báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Tóm tắt nội dung vụ án và hành vi phạm tội của bị can ( hoặc từng bị can) đang xem xét đề xuất gia hạn thời hạn điều tra và gia hạn tạm giam, bổ sung những vấn đề chưa báo cáo trong các đề xuất trước đó.

2. Đề nghị của CQĐT (ngày, tháng, năm đề nghị), thời gian đề nghị gia hạn?

3. Nhận xét, đề xuất của KSV

Cần phân tích đánh giá rõ: Vụ án thuộc loại tội nào? Hành vi phạm tội của bị can (hoặc từng bị can) phạm vào loại tội gì (ít nghiêm trọng, nghiệm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) theo điều khoản nào của BLHS.

- Lý do gia hạn thời hạn điều tra? 

- Thời hạn gia hạn điều tra mấy tháng? kể từ ngày nào?

- Từ khi bị khởi tố đến nay bị can đã bị tạm giam mấy tháng? kể từ ngày nào?đến ngày nào thì hết hạn tạm giam theo lệnh cũ.

- Lý do vì sao phải gia hạn tạm giam.

- Gia hạn tạm giam mấy tháng? kể từ ngày nào đến ngày nào?

- Nếu từ chối gia hạn tạm giam thì nêu rõ lý do.

4. Những nội dung yêu cầu CQĐT làm rõ trong thời gian gia hạn điều tra, gia hạn tạm giam.

5. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách hoặc Viện trưởng (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao).

*Lưu ý: Mẫu này có thể dùng trong trường hợp vụ án chưa có bị can hoặc dùng riêng cho 01 bị can đã hết hạn tạm giam cần phải tiếp tục gia hạn.
                                                                                                  Mẫu số 09/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số       /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND ...........

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

V/v:……………………………………………………………………………

( Mẫu này áp dụng cho việc đề xuất thay đổi tội danh;

 khởi tố bổ sung tội danh; khởi tố thêm bị can)

Kính gửi: …………………………………………………………….

Tôi: ……………………………………………..chức danh:…………...............

Được phân công THQCT & KSĐT vụ án:........................................................

- Có bị can chính là: ………………………………...………………………...

- Ngày khởi tố vụ án: ........................................................................................

- Cơ quan khởi tố...............................................................................................

- Ngày phục hồi điều tra( nếu có) :............................................................
- Số bị can khởi tố:……………., trong đó số bị can tạm giam:……………..

Nội dung 

1. Tóm tắt nội dung vụ án

2. Đề nghị của CQĐT

3. Nhận xét, đề xuất của KSV

4. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


Hướng dẫn cách viết: Nội dung của báo cáo này phải trên cơ sở báo cáo xin ý kiến về việc gì (về thay đổi tội danh, về khởi tố bổ sung tội danh, khởi tố thêm bị can....) (có thể nêu nội dung đã được thể hiện ở trong báo cáo, phiếu đề xuất ngày, tháng, năm nào và có bổ sung gì mới) và phải phản ánh được nội dung cơ bản sau :

1. Tóm tắt nội dung vụ án và hành vi phạm tội của bị can hoặc của đối tượng đang xem xét, lý lịch bị can.

2. Quan điểm của cơ quan điều tra (thể hiện tại văn bản nào)?Lý do để thay đổi tội danh ( hoặc khởi tố bổ sung tội danh, khởi tố thêm bị can)
3. Nêu những căn cứ cụ thể có tại hồ sơ để làm cơ sở cho việc xem xét đề xuất thay đổi tội danh( hoặc khởi tố bổ sung tội danh, khởi tố thêm bị can...). Quan điểm, đánh giá của KSV.

4. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách hoặc Viện trưởng (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao).
                                                                                                    Mẫu số 10/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số       /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND ...............

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐIỀU TRA VỤ ÁN

(Lần thứ….……..)

 Kính gửi:.. ………………………………………………………………

Tôi: ……………………………………………..chức danh:…………...............

Được phân công THQCT & KSĐT vụ án:........................................................

- Có bị can chính là: ………………………………... sinh ngày……………..

- Ngày khởi tố vụ án: ........................................................................................

- Cơ quan khởi tố: …………………………………………………………….

- Ngày phục hồi điều tra( nếu có)
- Số bị can khởi tố:……………., trong đó: Số bị can tạm giam:……………..

- Ngày phân công KSV.................................................................................
Nội dung

1. Tóm tắt nội dung vụ án

2. Quá trình tố tụng vụ án

3. Những vấn đề bổ sung mới

4. Những tác nghiệp của KSV

5. Vướng mắc, khó khăn nếu có và đề xuất của KSV

6. Những vấn đề cần tiếp tục yêu cầu điều tra

7. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu của báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Tóm tắt nội dung vụ án cho đến thời điểm làm báo cáo tiến độ (ngắn gọn).

2. Quá trình tố tụng của vụ án, lý lịch bị can.

3. So với báo cáo tiến độ lần trước (hoặc báo cáo án mới khởi tố-Mẫu số 05) thì đã điều tra thêm được những vấn đề gì có liên quan đến vụ án và hành vi phạm tội của bị can (nêu tóm tắt những nội dung liên quan đã làm rõ được).

4. Báo cáo những hoạt động nghiệp vụ của KSV trong quá trình điều tra (kiểm sát khám nghiệm hiện trường, tử thi, giám định, đối chất, nhận dạng, hỏi cung, ghi lời khai, khám xét,...), kết quả từ các hoạt động này.

5. Những vướng mắc hiện nay ( nếu có) và đề xuất của KSV

6. Những việc cần được tiếp tục yêu cầu điều tra làm rõ (kèm theo dự thảo yêu cầu điều tra)

7. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách hoặc Viện trưởng (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao).
                                                                                         Mẫu số 11/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số     /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND ..............

VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          .................., ngày       tháng       năm 20...


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn truy tố

hoặc gia hạn thời hạn quyết định truy tố 

Kính gửi:.. ………………………………………………………………

Tôi: ……………………………………………..chức danh:…………...............

Được phân công THQCT & KSĐT vụ án:........................................................

- Có bị can chính là: ………………………………...sinh ngày...……………

- Ngày khởi tố vụ án: ........................................................................................

- Ngày phục hồi điều tra( nếu có) :............................................................
- Số bị can khởi tố:……………., trong đó số bị can tạm giam:……………..

- Ngày CQĐT chuyển hồ sơ đề nghị truy tố: ……………………………………….

Nội dung 

1. Tóm tắt nội dung vụ án

2. Quá trình tố tụng của vụ án và lý lịch bị can

3. Nhận xét, đề xuất của KSV

4. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu của báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Tóm tắt nội dung vụ án và hành vi phạm tội của bị can( hoặc từng bị can) đang xem xét đề nghị ra lệnh tạm giam để truy tố hoặc vụ án đề nghị gia hạn thời hạn truy tố; 

2. Quá trình tố tụng của vụ án và lý lịch bị can (chỉ nêu những đặc điểm chính về nhân thân bị can).

3. Nhận xét, đề xuất của Kiểm sát viên: Trường hợp vụ án không có bị can bị tạm giam thì lý do đề nghị gia hạn thời hạn quyết định truy tố?Những vấn đề cần làm trong thời gian gia hạn?

4. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách hoặc Viện trưởng (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao).
Lưu ý : Mẫu này cũng được áp dụng trong trường hợp đề xuất bắt bị can để tạm giam phục vụ cho việc truy tố.

Mẫu số 12/VKSTC
Ban hành kèm theo QĐ số     /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND ......
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) ......


Lưu hành nội bộ
	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        ................, ngày       tháng       năm 


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

GIẢI QUYẾT TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ 

Kính gửi:.. ………………………………………………………………

Tôi: ……………………………………………..chức danh:…………...............

Được phân công THQCT & KSĐT vụ án:........................................................

- Có bị can chính là: ………………………………....................……………..

- Ngày khởi tố vụ án: ........................................................................................

- Cơ quan khởi tố: …………………………………………………………….

- Ngày chuyển vụ án đến để điều tra theo thẩm quyền ( nếu có) :………………

- Ngày phục hồi điều tra( nếu có):…………………………………………………
- Số bị can khởi tố:……………., trong đó số bị can tạm giam:………………

- Ngày kết thúc điều tra vụ án, ngày VKS nhận hồ sơ:………………………......

Nội dung

1. Tóm tắt nội dung vụ án

2. Đề nghị của CQĐT

3. Đánh giá hành vi phạm tội của từng bị can

4. Những vi phạm rút ra trong quá trình điều tra

5. Nhận xét, đề xuất của KSV

6. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


Hướng dẫn cách viết: Yêu cầu của báo cáo này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Nêu nội dung vụ án :

- Thời gian, không gian, địa điểm xảy ra vụ án.

- Diễn biến việc thực hiện hành vi phạm tội của bị can ( hoặc từng bị can).

- Hậu quả do tội phạm gây ra.

2. Đánh giá hành vi phạm tội của từng bị can: Lý lịch bị can (chỉ nêu những đặc điểm chính về nhân thân bị can), các căn cứ để xác định hành vi phạm tội của bị can hoặc từng bị can (nêu tóm tắt nội dung những tài liệu, chứng cứ phản ánh liên quan đến việc xác định hành vi phạm tội của bị can) 

* Cần lưu ý: Đối với vụ án có nhiều hành vi phạm tội thì KSV phải nêu lần lượt theo thứ tự thời gian: lần thứ nhất hành vi thực hiện tội phạm như thế nào? những chứng cứ cụ thể để xác định hành vi phạm tội trong lần này, sau đó mới nêu tiếp lần phạm tội thứ hai và các lần kế tiếp. Khi nêu hết các hành vi thì nêu hậu quả do tội phạm gây ra của toàn vụ án, số lần phạm tội của từng bị can (nếu vụ án có nhiều bị can) và hậu quả do từng bị can tham gia đã gây ra.

Nêu chứng cứ buộc tội, gỡ tội (nếu có).

4. Những vi phạm rút ra trong quá trình điều tra: KSV phải nêu có hay không có những vi phạm tố tụng trong qúa trình điều tra vụ án của cơ quan điều tra và của điều tra viên. Nếu có vi phạm thì nêu từng vi phạm cụ thể, vi phạm đã được khắc phục hay chưa?

5. Đề xuất của KSV về giải quyết vụ án:

* Đã đủ chứng cứ để kết luận hành vi phạm tội của bị can chưa?

* Nếu đủ chứng cứ thì bị can ( hoặc từng bị can) phạm tội gì? quy định ở điểm, khoản, điều luật hoặc văn bản hướng dẫn?

- Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tiền án, tiền sự đối với bị can ( hoặc từng bị can) nếu có ?

- Những đối tượng khác có liên quan trong vụ án nhưng không xem xét trách nhiệm hình sự là đối tượng cụ thể nào? vì sao không xem xét trách nhiệm hình sự.

- Những hành vi phạm pháp khác bị can khai ra nhưng không kết luận là hành vi phạm tội? lý do vì sao?

- Về vật chứng, tài sản thu giữ hoặc kê biên trong vụ án là những cái gì? Đã xử lý những cái gì?

- Vấn đề Dân sự trong vụ án hình sự (bị hại yêu cầu bồi thường bao nhiêu? đã bồi thường được bao nhiêu? ai bồi thường…)

- Làm cáo trạng để truy tố bị can ra toà, hay chuyển vụ án đến VKS khác để truy tố theo thẩm quyền?

- Đình chỉ hay tạm đình chỉ vụ án, bị can?

* Nếu không đủ hoặc chưa đủ chứng cứ để kết luận hành vi phạm tội của bị can thì đề xuất giải quyết vụ án như thế nào: trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đình chỉ...?)

6. Ý kiến của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện; của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách hoặc Viện trưởng (ở VKSND cấp tỉnh); của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra và Phó Viện trưởng VKSND tối cao phụ trách (ở VKSND tối cao).
                                                                                             Mẫu số 13/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số      /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND-CƠ QUAN ĐIỀU TRA

..................................................

Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

(Dùng trong trường hợp trước khi ra Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố)


Hồi........., ngày..... tháng.... năm 20..., tại .........................................................

Chúng tôi gồm:

1. Đồng chí: .......................................                    Chức danh: Kiểm sát viên.

2. Đồng chí: ........................................                   Chức danh: Điều tra viên 

Cùng thống nhất đánh giá tài liệu, chứng cứ trong việc giải quyết: 
- Tin báo (hoặc Tố giác, kiến nghị khởi tố):………………………………....

- Tiếp nhận, thụ lý ngày: ................................................................................

- Cơ quan thụ lý: ……....…………………………………………............

Nội dung tin báo 

1. Tóm tắt nội dung tin báo

2. Quan điểm đánh giá của Điều tra viên

3. Quan điểm của KSV

4. Những nội dung cần tiếp tục kiểm tra, xác minh (nếu có)

5. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị VKS, Cơ quan điều tra (nếu có)


Hướng dẫn cách viết: Yêu cầu của biên bản này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Thời gian để hai bên lập biên bản trao đổi, đánh giá chứng cứ là ít nhất 10 ngày trước khi ra các quyết định trên.

2. Nêu tóm tắt nội dung tin báo (tin báo xuất phát từ nguồn thông tin nào? thời gian, không gian, địa điểm xảy ra? người bị tình nghi thực hiện hành vi theo đơn tố giác, tin báo; diễn biến việc thực hiện hành vi, những vấn đề vướng mắc, khó khăn, biện pháp giải quyết).

3. Quan điểm của Điều tra viên thụ lý về đường lối giải quyết tin báo;

4. Quan điểm của KSV.

5. Những vấn đề ĐTV, KSV đặt ra để tiếp tục xác minh, kiểm tra chứng cứ, tài liệu làm cơ sở giải quyết tin báo đúng pháp luật, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình giải quyết tin báo (nếu có).

6. Ý kiến của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách (đối với VKSND cấp tỉnh) của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện. Ý kiến của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT; của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao) (nếu có). 
                                                                                      Mẫu số 14/VKSTC

Ban hành kèm theo QĐ số     /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND-CƠ QUAN ĐIỀU TRA

..................................................

Lưu hành nội bộ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

(Dùng trong trường hợp trước khi Kết thúc điều tra hoặc ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can)


Hồi........., ngày..... tháng.... năm 20..., tại ....................................................

Chúng tôi gồm:

1. Đồng chí: .......................................                    Chức danh: Kiểm sát viên.

2. Đồng chí: ........................................                   Chức danh: Điều tra viên 

Cùng thống nhất đánh giá tài liệu, chứng cứ trong việc giải quyết: 
- Vụ án:……………………………………………………...........................

- Thụ lý ngày: .....................................................................................

- Cơ quan thụ lý: ……....………………………………………………........
Nội dung 

1. Tóm tắt nội dung vụ án

2. Quan điểm đánh giá của Điều tra viên

3. Quan điểm của KSV

4. Những nội dung cần tiếp tục điều tra, yêu cầu xử lý vật chứng, xử lý hành chính (nếu có)

5. Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị VKS, Cơ quan điều tra (nếu có)


Hướng dẫn cách viết:Yêu cầu của biên bản này phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

1. Thời gian để hai bên lập biên bản trao đổi, đánh giá chứng cứ thực hiện theo Điều 31 Thông tư liên tịch số 04/2018 (trong trường hợp kết thúc điều tra đề nghị truy tố).

2. Nêu tóm tắt nội dung vụ án

3. Quan điểm của Điều tra viên thụ lý về đường lối giải quyết vụ án;

4. Quan điểm của KSV.

5. Những vấn đề ĐTV, KSV đặt ra để tiếp tục điều tra, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình điều tra (nếu có).

6. Ý kiến của Trưởng phòng, Phó Viện trưởng phụ trách (đối với VKSND cấp tỉnh) của Phó Viện trưởng, Viện trưởng VKSND cấp huyện. Ý kiến của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT; của Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ THQCT, kiểm sát điều tra (ở VKSND tối cao) (nếu có).
Mẫu số  15/VKSTC
Ban hành kèm theo QĐ số     /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND .........
VỤ, VIỆN KSND (PHÒNG) .......


Lưu hành nội bộ
	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               ................, ngày       tháng       năm 


KẾ HOẠCH

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA

- Vụ án: ........................................................................................................

- Có bị can chính là: ....................................................... sinh ngày .............
- Ngày khởi tố vụ án: ...................................................................................
- Cơ quan khởi tố: ........................................................................................
- Ngày chuyển vụ án đến để điều tra theo thẩm quyền (nếu có): .................
- Ngày phục hồi điều tra (nếu có): ...............................................................
- Số bị can khởi tố: ..........................., trong đó: Số bị can tạm giam: .........
- Kiểm sát viên, kiểm tra viên điều tra vụ án: ..............................................
- Ngày phân công: .......................................................................................
Nội dung cụ thể

I. Tóm tắt nội dung vụ án.

II. Kết quả điều tra ban đầu

III. Kế hoạch kiểm sát điều tra đối với vụ án

- Nêu cụ thể từng nội dung cần yêu cầu điều tra làm rõ;

- Biện pháp thực hiện kế hoạch kiểm sát điều tra; việc phân công cụ thể từng KSV, KTV (trong trường hợp vụ án có nhiều KSV cùng tham gia).

- Dự kiến thời gian thực hiện các loại báo cáo và thời gian kết thúc điều tra vụ án.

IV. Ý kiến đề xuất của Kiểm sát viên (nếu có):

Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị



Kiểm sát viên
Mẫu số  16/VKSTC
Ban hành kèm theo QĐ số     /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND .........

VIỆN KSND .......


Số: ....../TB-VKS...-....

	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               ................, ngày ..... tháng .... năm....


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SẮP HẾT THỜI HẠN ĐIỀU TRA

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ...........................


Căn cứ Điều 42 và Điều 172
 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;


Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số ....... ngày ..... tháng .... năm ...... của
........... về tội ..................................................... quy định tại khoản ....... Điều ...... Bộ luật Hình sự (hoặc Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sựsố .........ngày.....tháng....năm.....của...........về tội ............................ quy định tại khoản ....... Điều ...... Bộ luật Hình sự, nếu có); 


Qua thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án, nhận thấy: Thời hạn điều tra vụ án sẽ hết vào ngày ..... tháng ...... năm ....... 

Viện kiểm sát nhân dân2 ............... thông báo cho
 ...... biết và tiến hành giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

	Nơi nhận:

- Cơ quan thụ lý (để biết);

- Lãnh đạo Viện ... (để báo cáo);

- Thủ trưởng đơn vị thụ lý (để chỉ đạo);

- Điều tra viên .................;

- Lưu HSVA, HSKS, VP.
	TUQ.VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN




Mẫu số  17/VKSTC
Ban hành kèm theo QĐ số     /QĐ-VKSTC ngày //2020

	VIỆN KSND .........

VIỆN KSND .......


Số: ....../TB-VKS...-....

	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               ................, ngày ..... tháng .... năm....


THÔNG BÁO
VỀ VIỆC SẮP HẾT THỜI HẠN TẠM GIAM ĐỂ ĐIỀU TRA

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ...........................


Căn cứ Điều 42 và Điều 173
 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số ....... ngày ..... tháng .... năm ...... và Quyết định khởi tố bị can số .......ngày ..... tháng .... năm ...... của
........... về tội ..................................................... quy định tại khoản ....... Điều ...... Bộ luật Hình sự (hoặc Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự/quyết định khởi tố bị can số .........ngày.....tháng....năm.....của...........về tội ............................ quy định tại khoản ....... Điều ...... Bộ luật Hình sự , nếu có);

Qua thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án, nhận thấy: Thời hạn tạm giam đối với bị can hoặc các bị can trong vụ án sắp hết, cụ thể như sau:


1. Bị can: ................................................ bị tạm giam theo
....... tại
....... từ ngày ..... tháng .... năm ...... đến ngày ...... tháng ..... năm .....

2. Bị can: ................................................ bị tạm giam theo....... tại....... từ ngày ..... tháng .... năm ...... đến ngày ...... tháng ..... năm .....

3. Bị can ...............;

Viện kiểm sát nhân dân2 ............... thông báo cho
 ...... biết và tiến hành giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.
	Nơi nhận:

- Cơ quan thụ lý (để biết);

- Lãnh đạo Viện ... (để báo cáo);

- Thủ trưởng đơn vị thụ lý (để chỉ đạo);

- Điều tra viên .................;

- Lưu HSVA, HSKS, VP.
	TUQ.VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN




� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao


� Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân ban hành.


� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có).


� Sử dụng trong các vụ án phức tạp, nhiều bị can, nhiều tội danh với khung hình phạt khác nhau hoặc trong trường hợp cần thiết. 


� Trường hợp vụ án phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại thì căn cứ Điều 174 BLTTHS.


� Ghi tên Cơ quan ra quyết định khởi tố.


� Ghi tên cơ quan thụ lý.


� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao


� Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân ban hành.


� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có).


� Sử dụng trong các vụ án phức tạp, nhiều bị can, áp dụng biện pháp tạm giam vào nhiều thời điểm khác nhau hoặc trong trường hợp cần thiết. 


� Trường hợp vụ án phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại thì căn cứ Điều 174 BLTTHS.


� Ghi tên Cơ quan ra quyết định khởi tố.


� Ghi rõ Lệnh tạm giam, Lệnh bắt bị can để tạm giam hoặc Quyết định gia hạn thời hạn tạm giam.


� Ghi tên cơ sở đang thi hành biện pháp ngăn chặn tạm giam.


� Ghi tên cơ quan thụ lý.
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